ÔN TẬP LÝ 9 HK2 – NH 2022- 2023
1. Thế nào là dòng điện xoay chiều? Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều? Dòng điện xoay chiều được tạo ra ở bộ phận nào? Cách làm quay máy phát điện?
· Dòng điện luân phiên đổi chiều gọi là dòng điện xoay chiều
· Gồm 2 bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận quay gọi là roto
· Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
· Dòng điện xoay chiều tạo ra trong cuộn dây dẫn kín
· Dùng động cơ nhiệt, tuabin nước, cánh quạt gió
2. Kể tên các tác dụng thường gặp của dòng điện xoay chiều? Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều dòng điện? Nêu tác dụng của dòng điện khi qua bếp điện, bàn ủi, đèn huỳnh quang, chuông điện.
· Tác dụng thường gặp của dòng điện xoay chiều: Tác dụng từ, quang , nhiệt , sinh lý
· Tác dụng từ phụ thuộc vào dòng điện xoay chiều vì khi dòng điện đổi chiều thì lực từ cũng đổichiều.
· Bàn ủi, bếp điện: tác dụng nhiệt. Đèn huỳnh quang: tác dụng quang. Chuông điện: tác dụng từ.
3. Nguyên nhân gây hao phí trên đường dây tải điện? Công thức tính công suất hao phí? Cách tốt nhất là gì? Tại sao?
· Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây tải điện, có 1 phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây
· Công thức :       
· Cách tốt nhất đề giảm hao phí là tăng U vì   tỉ lệ nghịch với U2
4. Nêu công dụng, cấu tạo của máy biến thế? Viết hệ thức liên hệ giữa HĐT và số vòng dây mỗi cuộn dây? Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào? Khi nào máy biến thế đóng vai trò máy tăng thế, hạ thế?
· Công dụng: Làm thay đổi HĐT
· Cấu tạo: Gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau, một lõi sắt dùng chung cho cả 2 cuộn dây
· Hệ thức: 
· Máy biến thế hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
· Khi U1 > U2 ( hay n1> n2) máy hạ thế
· Khi U1 < U2 ( hay n1< n2) máy tăng thế
5. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ? Nêu 2 ví dụ hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong thực tế?
· Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng
· Ví dụ; nhìn đáy ao hồ nông hơn so với thực tế, nhúng chiếc đũa vào cốc thủy tinh nhìn thấy chiếc đũa bị gãy tại mặt phân cách
· Giải thích hiện tượng nhìn đáy ao hồ nông hơn so với thực tế:
Khi tia sáng truyền từ điểm A đến mắt, bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, do đó mắt nhìn thấy được điểm A’ cao hơn A, nên thấy đáy hồ nông hơn so với thực tế  A[image: ]
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6. Nêu cấu tạo của mắt? Để nhìn rõ được vật ta cần thực hiện quá trình gì?
· Cấu tạo: Thể thủy tinh và màng lưới (võng mạc)
· Thực hiện quá trình điều tiết.
7. Thế nào là điểm cực cận, điểm cực viễn của mắt?
· Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ vật gọi là điểm cực cận (Cc)
· Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ vật khi không điều tiết gọi là điểm cực cận (Cv)
8. Nêu những biểu hiện của tật cận thị? Biện pháp khắc phục?
· Nhìn rõ được những vật ở gần, không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn gần hơn so với mắt bình thường.
·  Kính cận là thấu kính phân kỳ. Kính cận thích hợp có tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt: FO = OCv 
9. Nêu những biểu hiện của tật mắt lão? Biện pháp khắc phục?
· Nhìn rõ được những vật ở xa, không nhìn rõ những vật ở gần. Điểm cực cận xa hơn so với mắt bình thường.
· Kính lão là thấu kính hội tụ. Kính lão thích hợp có tiêu cự bằng khoảng cực cận của mắt FO = OCc
10. Kính lúp là gì? Công dụng của kính lúp? 
· Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn 
· Kính lúp dùng để quan sát các vật nhỏ hoặc các chi tiết nhỏ trên vật
11. Số bội giác của kính lúp cho biết gì? Ký hiệu số bội giác? Nêu hệ thức giữa số bội giác và tiêu cự của kính lúp? 
· Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh trên màng lưới do mắt quan sát được qua kính lúp khi nhìn lâu không bị mỏi lớn gấp bao nhiêu lần ảnh trên màng lưới mà mắt nhận được khi quan sát trực tiếp vật đặt gần mắt.
· Ký hiệu : G, đơn vị x
· Hệ thức:  
12. Nêu dấu hiệu đề nhận biết TKPK ?
· Phần rìa dày hơn phần giữa
· Chùm tia tới song song đến TJPK cho chùm tia ló loe rộng ra ( phân kì)
· Nhìn chữ qua TKPK nhỏ hơn so với bình thường
BÀI TẬP
1. Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 500 vòng, cuộn thứ cấp là 40000 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 400 V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy biến thế.
Tóm tắt
U1 = 400V
n1 = 500 vòng
n2 = 40000 vòng
U2 = ?V
						Giải
Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp


2. Một máy biến thế có số vòng dây ở các cuộn lần lượt là 1200 vòng và 3000 vòng. Đây là máy hạ thế. Nếu đặt vào cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 360V thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là bao nhiêu?
Tóm tắt
U1 = 360V
n1 = 3000 vòng
n2 = 1200 vòng
U2 = ?V
						Giải
Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp


3. 
Người ta truyền tải đi từ nhà máy điện một công suất điện P = 400.000 W bằng đường dây dẫn có điện trở tổng cộng R = 10. Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây tải điện là 20.000V. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?
Tóm  tắt
P = 400.000 W

R = 10
U = 20.000V
Php = ? W
Giải
Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
Php = R.P2/U2 
  						   = 10.4000002/200002 = 4000W
4. Truyền tải công suất điện 400 MW từ nguồn đến nơi tiêu thụ bằng cách dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 10 Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu đường dây trước khi truyền tải là 500 kV. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
Tóm tắt
P = 400.000.000W

R = 10
U = 500.000V
Php = ? W
Giải
Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây
Php = R.P2/U2 
  						   = 10.400.000.0002/500.0002 = 6400000W

5. Cho vật sáng AB cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 18 cm.
a) Vẽ ảnh A’B’ của vật AB ( không cần đúng tỷ lệ ) . 
b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính 











Xét ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

Ta có:  (1)
Xét ∆ OIF’ đồng dạng ∆A’B’F’

Ta có:  (2)
Từ (1) và (2)  ta có: 


Giải phương trình được 12.OA’ = 18. OA’ – 216
				12.OA’ – 18.OA’ = -216
					-6.OA’ = -216
					OA’ = 36cm

6. Một vật sáng AB có dạng mũi tên, cao 3 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Điểm A của vật nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 20 cm. 
a) Hãy vẽ ảnh A'B' của vật AB qua thấu kính. Nêu đặc điểm của ảnh A'B'.
b) Dựa vào hình vẽ, vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính 









	
       Xét ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

Ta có:  (1)
Xét ∆ OIF’ đồng dạng ∆A’B’F’

Ta có:  (2)
Từ (1) và (2)  ta có: 


Giải phương trình được 12.OA’ = 20. OA’ – 240
				12.OA’ – 20.OA’ = -240
					-8.OA’ = -240
					OA’ = 30cm

7. Mắt một người có điểm cực cận là 70cm. Mắt người đó bị tật gì? Phải đeo kính thích hợp có tiêu cự  là bao nhiêu?
· Bị lão thị
· Đeo kính lão, thấu kính hội tụ, tiêu cự bằng khoảng cực cận của mắt ( OF = OCc = 70cm) 

8. Một bạn học sinh chỉ nhìn rõ các vật cách mắt trong khoảng từ 10 cm đến 80 cm.
a) Mắt của bạn học sinh này bị tật khúc xạ gì? 
b) Bạn này phải đeo kính loại gì và tiêu cự là bao nhiêu để nhìn rõ vật ở xa?
· Bị cận thị
· Đeo kính cận, thấu kính phân kỳ, tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt ( OF = OCv = 80cm) 
	
9. Một kính lúp có số bội giác là 10X và một kính lúp 2 có tiêu cự 5cm.
a) Hãy tính tiêu cự của kính lúp .
b) Tính số bội giác kính lúp 2
c) Dùng kính lúp nào trong hai kính lúp trên để khi quan sát một vật nhỏ ta có thể nhìn rõ vật hơn? Vì sao?





Dùng kính lúp quan sát nhìn rõ hơn vì 10X lớn hơn 5X


10. Quan sát hình 2 : Một tia sáng truyền qua mặt phân cách của hai môi trường, một trong hai môi trường này là không khí ( hình vẽ). Hãy xác định môi trường nào là không khí? Giải thích hiện tượng? 
11. Hình 1 là đường truyền của tia sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác  nhau (từ môi trường (1) vào môi trườg (2)). Môi trường nào là nước, môi trường nào là không khí? Tại sao?
12. Quan sát hình 3: Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2), PQ là mặt phân cách giữa hai môi trường. Trong hai môi trường này có một môi trường là không khí. Dựa vào hình vẽ hãy cho biết:
- Số đo góc tới, số đo góc khúc xạ.
- Môi trường nào là không khí? Giải thích
	Hình 1
	Hình 2
	Hình 3

	(1)
(2)
Hình 1

	(1) 
(2)

	[image: ]


Môi trường nào mà i lớn thì là không khí

13. Hãy dựng ảnh A’B’ của vật sáng AB qua thấu kính ở hình 4 và hình 5

	B
A
F’
Hình 2
O
F

B
A
F’
Hình 1
O
F











14. Thấu kính trong hình 6 và hình 7 là TK gì ? Vì sao ?
[image: ]                                 [image: ]
[bookmark: _GoBack]Cả hai đều là thấu kính hội tụ. Vì ảnh lớn hơn vật
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